
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 5c/97, Ngõ 1, Đường Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGHỆ THUẬT THIÊN PHÁT

0110417653

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4610

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4649

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4659

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4669

11. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

12. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

13. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
NGHỆ THUẬT THIÊN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN PHAT ART PRODUCTION AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIEN PHAT ART PRODUCTION AND TRADING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0378382969
Email: artthienlocphat@gmail.com

Fax:
Website:
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14. Quảng cáo
Chi tiết:
- Quảng cáo (trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

15. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm hoạt động điều tra và các hoạt động nhà nước 
cấm)

7320

16. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

17. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: trừ loại Nhà nước cấm
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4690

18. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4719

19. In ấn
Chi tiết: Nhóm này gồm:
- In ấn bản đồ, tập bản đồ, áp phích, mục lục quảng cáo, tờ 
quảng cáo và các ấn phẩm quảng cáo khác, nhật ký, lịch, các 
mẫu văn bản thương mại và các ấn phẩm in ấn thương mại 
khác, đồ dùng văn phòng phẩm cá nhân và các ấn phẩm khác 
bằng chữ, in ốp-sét, in nổi, in bản thạch và các thuật in khác, 
bản in máy copy, in máy vi tính, in chạm nổi;
- In trực tiếp lên vải dệt, nhựa, kim loại, gỗ và gốm;
- Các ấn phẩm in ấn được cấp bản quyền.
- In nhãn hiệu hoặc thẻ (in thạch bản, in bản kẽm, in nổi, và in 
khác).

1811(Chính)

20. Dịch vụ liên quan đến in
Chi tiết: Nhóm này gồm:
- Đóng sách thành quyển, catalo,... bằng cách gấp, xếp, khâu, 
dán hồ, kiểm tra thứ tự (trang sách), khâu lược, dán bìa, tỉa, 
xén, in tem vàng lên sách;
- Xếp chữ, sắp chữ, sắp chữ in, nhập dữ liệu trước khi in bao 
gồm quét và nhận biết chữ cái quang học, tô màu điện tử;
- Dịch vụ làm đĩa bao gồm sắp hình ảnh và sắp đĩa (để in ốp-
sét và in sắp chữ);
- Khắc chạm, khắc axit trên trục lăn cho khắc kẽm;
- Xử lý đĩa trực tiếp sang đĩa (cũng bao gồm đĩa nhựa);
- Chuẩn bị đĩa và nhuộm nhằm làm giảm công việc in ấn và 
dán tem;
- In thử;
- Các sản phẩm nghệ thuật bao gồm in thạch bản và mộc bản 
(phiến gỗ để làm các bản khắc);
- Sản xuất các sản phẩm sao chụp;
- Thiết kế các sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản 
nháp;
- Các hoạt động đồ họa khác như khắc rập khuôn, rập khuôn 
tem, in nổi, in dùi lỗ, chạm nổi, quét dầu và dát mỏng, kiểm tra 
thứ tự và sắp xếp.

1812
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2.000.000.000 VNĐ

21. Sao chép bản ghi các loại 1820

22. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4784

23. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4791

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

25. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

26. Bốc xếp hàng hóa 5224

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Loại trừ các hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải hàng 
không)

5229

28. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

29. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

30. Xây dựng nhà để ở 4101

31. Xây dựng nhà không để ở 4102

32. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Đầu tư xây dựng mới và sửa chữa, cải tạo nâng cấp 
chợ (chỉ được kinh doanh khi cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền cho phép)
(Không bao gồm chia tách đất với cải tạo đất)

4299

33. Phá dỡ
(Loại trừ hoạt động nổ bom, mìn)

4311

34. Chuẩn bị mặt bằng
(Loại trừ hoạt động nổ bom, mìn)

4312

35. Lắp đặt hệ thống điện 4321

36. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4752

37. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4753

38. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4759

39. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4771

40. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng miếng, súng, đạn, tem và tiền kim khí) 
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 036078019298

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Đông Biên, Xã Hải Bắc, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 5c/97, Ngõ 1, Đường Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN VĂN TĨNH Nam
15/08/1978 Kinh Việt Nam

02/07/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036078019298
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Đông Biên, Xã Hải Bắc, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 5c/97, Ngõ 1, Đường Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TĨNH Nam

15/08/1978 Kinh Việt Nam

02/07/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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